
STT Ngày sinh
Giới 

tính

Ngành đăng 

ký

Định hướng 

đăng ký

Điểm 

xét 

tuyển

Ghi chú

1 Nguyễn Hùng Anh 01/03/1997 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 75

2 Nguyễn Đăng Lộc 17/02/1999 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 75

3 Đặng Ngọc Huyền Vy 03/10/2000 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 75

4 Vũ Thị Tố Mai 28/10/1992 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 69

5 Châu Duy Nguyên 28/10/1994 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 69

6 Lê Anh Tuấn 19/05/1981 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 69

7 Trần Huyền Anh 06/09/1996 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 67

8 Trương Phú Đức 06/09/1999 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 66

9 Lê Thị Oanh 25/04/1999 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 66

10 Trương Mỹ Phụng 16/07/1997 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 66

11 Trương Thị Ngọc Trang 1995 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 64

12 Lâm Thị Cẩm Tiên 05/07/1998 Nữ LHS & TTHS Nghiên cứu 63

13 Nguyễn Minh Tiến 16/08/1997 Nam LHS & TTHS Nghiên cứu 62

14 Đinh Hoàng Yến 24/12/1999 Nữ LHS & TTHS Ứng dụng 70

15 Phan Thị Quỳnh Anh 20/12/1979 Nữ LHS & TTHS Ứng dụng 63

16 Nguyễn Huỳnh Liên 31/01/1991 Nữ LHS & TTHS Ứng dụng 63

17 Nguyễn Thái Phương Khanh 01/07/1977 Nam LHS & TTHS Ứng dụng 62

18 Nguyễn Thị Ái Lê 26/06/1996 Nữ LHS & TTHS Ứng dụng 62

19 Trần Phạm Hồng Thảo 27/11/1978 Nữ LHS & TTHS Ứng dụng 62
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